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Môn thi: Chứng chỉ Hán ngữ HSK cấp 5 

PHÒNG KHẢO THÍ

NgheSTT Họ và tên NĂNG LỰCTỔNG ĐIỂM Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 27/03/2022MMH:(CHIN4098)

Đề ĐiểmĐề Điểm

Viết

Điểm

1 Nguyễn Thị Hoàng Anh Đạt1857040002 6753168100 55 190.4

2 Đỗ Duy Chương Đạt1967040001 5927269607 75 203.2

3 Lâm Khánh Diệu1967040003 Vắng thi

4 Nguyễn Thị Ngọc Dung Không đạt1857040010 5427257607 30 141.2

5 Nguyễn Võ Thùy Dung Đạt1857040011 5553162100 75 192.0

6 Nguyễn Thị Kim Hà Đạt1857040015 6727288607 75 229.6

7 Đặng Thị Minh Hải Đạt1857040016 6353178100 75 216.4

8 Phan Tuệ Hân Đạt1857040022 6927286607 90 245.4

9 Trịnh Ngọc Hân Không đạt1757040014 4853154100 50 152.0

10 Quách Hiểu Huệ Đạt1857040025 5327287607 85 225.2

11 Chiêm Nhã Hương Không đạt1757040018 4753164100 30 140.6

12 Nguyễn Thị Lý Kiều Đạt1857040029 5553176100 80 211.0

13 Lê Thị Yến Khoa Đạt1857040028 6227272607 67 200.6

14 Chu Thị Lệ Đạt1857040030 7027282607 85 236.6

15 Tống Thị Mỹ Lệ Đạt1857040031 6553176100 75 216.0

16 Trần Thị Thanh Liễu Đạt1967040008 4127278607 80 199.0

17 Nguyễn Thị Trúc Ly Đạt1857040033 7053182100 63 214.6

18 Trần Thị Ngọc Mai Đạt1857040038 5627267607 85 208.2

19 Tăng Huệ Mẫn Đạt1857040039 6753193100 88 248.2

20 Vũ Thị Diệu My Đạt1857040042 7227293607 78 243.2
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21 Phạm Xuân Mỹ Đạt1857040043 8853186100 90 264.4

22 Lâm Kim Ngân Đạt1857040045 6127278607 80 219.0

23 Sằn Thị Bích Ngọc Đạt1857040046 7153174100 83 227.6

24 Võ Thị Trúc Nhàn Không đạt1757040028 4927242607 15 106.4

25 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Không đạt1857040048 5553169100 55 179.2

26 Trần Nguyệt Như Đạt1857010262 6327280607 75 217.6

27 Lâm Triệu Phúc Đạt1857040053 7053178100 85 232.6

28 Nguyễn Hoàng Lan Phương1857040055 Vắng thi

29 Nguyễn Văn Quyền Không đạt1967040011 3353151100 68 152.2

30 Nguyễn Văn Thiên Tường Đạt1857040074 6453169100 70 202.8

31 Bùi Thanh Thảo1857040059 Vắng thi

32 Châu Thị Bích Thảo Đạt1857040060 5753176100 70 202.6

33 Nguyễn Thị Thảo Đạt1857040063 8327289607 70 241.8

34 Nguyễn Phương Thể1857040064 Vắng thi

35 Trần Gia Thơ Đạt1857040066 7527280607 90 245.0

36 Phạm Huyền Trang1857040069 Vắng thi

37 Lê Trần Thanh Trúc1857040073 Vắng thi

38 Lê Nguyễn Thúy Vy Không đạt1857040076 4827242607 65 154.6

39 Nguyễn Hà Thảo Vy Đạt1754010404 5853169100 63 189.8

40 Phạm Nguyễn Tường Vy1857040078 Vắng thi

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 33

Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 26

Sè sinh viªn v¾ng thi : 7
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